
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 5.523.973.915         

1 03/10/2016 Cô Pham Thi Ngoc Khanh cho vô tài khoản 801 500.000                   
2  Cô Đam Le Tuyet Nhung cho vô tài khoản 801 5.000.000                
3 04/10/2016 Một Ân Nhân cho vô tài khoản 801 500.000                   
4  Công ty TNHH QT Mai Phuong cho vô tài khoản 801 6.000.000                
5  Quỹ học bổng CHSDT cho vô tài khoản 801 5.000.000                
6 05/10/2016 Cô Trâm Anh - Đại học Kinh Tế K16 cho vô tài khoản 801 6.000.000                
7 06/10/2016 Cô Bích ở Thụy Sĩ cho vô tài khoản 801 20.000.000              
8 07/10/2016 Công ty TNHH TMDV H.T.L cho vô tài khoản 801 4.400.000                
9 09/10/2016 Cô Giang - Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 5.000.000                

10  Học sinh Phương Trinh nhận học bổng tiền mặt 1.000.000                
11  Gia đình em Trí ở Quảng Ngãi cho tiền mặt 3.000.000                
12 10/10/2016 Công ty Pepsico cho vô tài khoản 801 25.000.000              
13  Một Ân Nhân cho vô tài khoản 801 1.000.000                
14  Một Ân Nhân cho vô tài khoản 801 1.200.000                
15  Cô Nghe Thi Thien Nga ở Úc cho vô tài khoản 801 3.350.000                
16  Gia đình em Thanh Tuấn cho tiền mặt 1.000.000                
17 11/10/2016 Chú Luân ở Bình Chánh cho tiền mặt 2.000.000                
18  Cô Quỳnh Hoa ở Hà Nội cho tiền mặt 1.000.000                
19 12/10/2016 Chú Lê Bá Thông - Trường nhạc MPU ủng hộ đêm nhạc " Con mắt còn lại " cho vô tài khoản 801 10.000.000              
20  Tiền dư từ việc bán vé sau khi trừ chi phí chương trình đêm nhạc " Con mắt còn lại" tiền mặt 12.550.000              
21  Cô Lê Anh Amy ( ca sĩ) cho tiền mặt 1.000.000                
22  Cô chú Hân Chi cho tiền mặt 1.000.000                
23  Cô Hà - ca đoàn Kitô Vua Melbourne cho tiền mặt 50 AUD 850.000                   
24  Cô Lan - Chú Hải cho tiền mặt 500.000                   
25  Cô Trúc cho tiền mặt 200.000                   
26  Các Cô chú bạn cô Bích Vân cho tiền mặt 2.000.000                
27  Cô Chi cho tiền mặt 1.000.000                
28  Cô Nguyễn Cửu Kim Chi cho tiền mặt 5.000.000                
29  Cô Thanh Thủy ( Nghệ Sĩ Thanh Thủy) cho tiền mặt 5.000.000                
30  Thầy Thuận cho tiền mặt 5.000.000                
31  Cô Thanh Mai ( Người mẫu Thanh Mai) cho tiền mặt 10.000.000              
32  Cô Võ Kim Lang cho tiền mặt 5.000.000                
33  Cô Hồ Mai Phương , Cô Mỹ cho tiền mặt 1.000.000                
34  Cô Nguyệt cho tiền mặt 5.000.000                
35  Cô Lê Thị Mai Phương cho tiền mặt 5.000.000                
36  Cô Tùng cho tiền mặt 2.000.000                
37  Chị Nga cho tiền mặt 250.000                   
38  Cô Na cho tiền mặt 500.000                   
39  Các cô chú ( Khách đêm nhạc " Con mắt còn lại " ) cho tiền mặt 1.000.000                
40  Cô Hoàng Trang cho tiền mặt 2.000.000                
41  Cô Phương cho tiền mặt 2.000.000                
42  Cô Dung ( Cô Lan, Chú Hải) cho tiền mặt 500.000                   
43  Cô Liên ( Bác sĩ bệnh viện 115 ) cho tiền mặt 2.000.000                
44  Cô Bùi Ánh Tuyết - ca đoàn Kitô Vua Melbourne cho tiền mặt 200 AUD 3.400.000                
45  Cô Lệ Uyên ở Cali cho tiền mặt 100 USD 2.200.000                
46  Cô Quỳnh Lệ ( Nhạc sĩ Quỳnh Lệ) cho tiền mặt 500.000                   
47  Vợ chồng cô chú MC Minh Ngọc cho tiền mặt 1.000.000                
48  Chú Hà Chương ( nhạc sĩ Hà Chương ) cho tiền mặt 1.500.000                
49  Cô Võ Kim Phượng ( Bác sĩ) ở Long Thành cho tiền mặt 36.000.000              
50  Cô Thủy Tiên ( ca sĩ Thủy Tiên ) - Cô Hoàng Yến cho tiền mặt 1.000 AUD 17.000.000              
51 13/10/2016 Chú Cao Lập cho tiền mặt 10.000.000              
52 14/10/2016 Công ty Cổ phần Văn hóa sách Sài Gòn cho vô tài khoản 801 40.000.000              
53 15/10/2016 Bác Tan Chau Sao Truong ở Mỹ cho tiền mặt 100 USD 2.227.000                
54 18/10/2016 Cô Tô Kiều Trang cho vô tài khoản 801 800.000                   
55  Cô Út ở Thủ Đức cho tiền mặt 20.000.000              
56 21/10/2016 Gia đình em Tiến An cho tiền mặt 2.000.000                
57  Gia đình em Tiến Đạt cho tiền mặt 1.000.000                
58 23/10/2016 Các Anh chị nhóm " Xuân Tình Nguyên" Trường Đại học Y Dược - TP. HCM cho tiền mặt 5.500.000                
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59  Sinh viên Mỹ Linh nhận học bổng từ báo Tuổi Trẻ tiền mặt 7.000.000                
60 24/10/2016 Gia đình cô Kim ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.000.000                
61 25/10/2016 Chú Trấn Thành ( MC Trấn Thành) cho vô tài khoản 801 22.000.000              
62 26/10/2016 Gia đình em Lam Trường cho tiền mặt 1.730.000                
63 27/10/2016 Chú Nguyễn Trí Thanh cho vô tài khoản 801 4.000.000                
64 30/10/2016 Chú Bâng ở Thành Phố Mới - Bình Dương cho tiền mặt 1.000.000                
65 31/10/2016 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.955.000                
66  Cô Thơ cho tiền mặt 10.812.500              
67  Thu tiền học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 35.540.400              
68  Lãi suất không kì hạn của tài khoản 801 chuyển vào tài khoản 801 75.451                     
69  Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 300.000                   
70  Cô Hiền cho vô tài khoản 801 1.000.000                

Tổng Trong kỳ 404.840.351            
Tổng Cuối kỳ 5.928.814.266         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 10.113.208.646       

1 01/10/2016 Tiền chợ 283.000                   
2  Cho tiền xe học sinh Bảo - Khánh về thăm nhà 100.000                   
3  Mua xăng sơn giường, cầu thang 80.000                     
4  Mua 5 cây cọ 2 in 20.000                     
5  Mua 5 cây cọ 1 in 15.000                     
6  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000                   
7  Đổ xăng xe máy 40.000                     
8 02/10/2016 Tiền chợ 585.000                   
9  Đóng học phí cho 6 sinh viên học tiếng Nhật 70.000.000              

10  Mua 1 bình ga 200.000                   
11  Mua 1 bóng đèn 80.000                     
12  Mua 3 cái rổ vuông trồng giá 120.000                   
13  Mua 3 khay inox 90.000                     
14  Mua 1 bình nước lau sàn 85.000                     
15  Mua 2 bịch khăn giấy 26.000                     
16  Mua tắc kê 10.000                     
17  Mua 2 chậu thủy tinh 120.000                   
18  Đóng tiền bảo hiểm y tế cho học sinh Lực 476.000                   
19  Đóng tiền bảo hiểm y tế và tiền đầu năm cho 5 học sinh lớp 10 GDTX 2.916.900                
20  Tiền nhà cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.500.000                
21  Tiền ăn cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 2.500.000                
22  Phí chuyển tiền 20.000                     
23  Cho tiền học sinh Vũ, Lâm hớt tóc 40.000                     
24 03/10/2016 Tiền chợ 648.000                   
25 04/10/2016 Tiền chợ 1.250.000                
26  Mua 10 cái phích cắm điện 50.000                     
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27  Mua 1 viên đá cắt 8.000                       
28  Mua áo đồng phục cho học sinh Tú, Thanh 170.000                   
29  Tiền xe cho học sinh Vọ đi liên hệ công việc ở Sài Gòn 100.000                   
30  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000                   
31  Đổ xăng xe máy 40.000                     
32 05/10/2016 Tiền chợ 629.000                   
33 06/10/2016 Tiền chợ 70.000                     
34  Mua 1 bình ga 200.000                   
35 07/10/2016 Tiền chợ 681.000                   
36  Tiền cho học sinh Tú chụp hình thẻ 20.000                     
37  Mua 1 sợi dây sên xe đạp 25.000                     
38  Đổ xăng xe máy 40.000                     
39 08/10/2016 Tiền chợ 332.000                   
40 09/10/2016 Tiền chợ 624.000                   
41  Mua vải may dụng cụ làm giá 50.000                     
42  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000                   
43  Sửa bếp ga 70.000                     
44  Tiền xe đưa học sinh đi dự đám cưới Hân 1.600.000                
45  Phụ tiền ăn đám cưới Hân 7.000.000                
46 10/10/2016 Tiền chợ 573.000                   
47  Mua 2 con tán nhựa 10.000                     
48  Mua 1 tắc kê 2.000                       
49  Mua kẽm 2.000                       
50  Mua 10 tờ giấy nhám 70.000                     
51  Mua 1 dây cáp inox 24.000                     
52  Đổ xăng xe máy 40.000                     
53 11/10/2016 Tiền chợ 653.000                   
54  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000                   
55  Cho tiền học sinh nữ và thiếu nhi ăn bánh 200.000                   
56 12/10/2016 Tiền chợ 733.000                   
57  Đổ xăng xe máy 20.000                     
58 13/10/2016 Tiền chợ 646.000                   
59  Đóng học phí cho sinh viên học tiếng Nhật 2.000.000                
60  Phí chuyển phát nhanh giấy tờ đi Nhật 600.000                   
61  Đổ xăng xe hơi 400.000                   
62  Mua 14 bao đất sạch và hạt giống 600.000                   
63  Tiền công chứng và dịch giấy tờ 616.000                   
64 14/10/2016 Tiền chợ 573.000                   
65  Mua 1 bóng đèn Led 70.000                     
66  Đổ xăng xe máy 40.000                     
67 15/10/2016 Tiền chợ 340.000                   
68  Cho tiền xe học sinh Lâm về quê đám giỗ ông nội 600.000                   
69  Mua 3 kg bịch đựng rác 200.000                   
70  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản 801 33.000                     
71 16/10/2016 Tiền chợ 513.000                   
72  Mua 1 bịch hạt giống bồ ngót 15.000                     
73  Mua 1 kg ure 10.000                     
74  Mua 2 bao xơ dừa 44.000                     
75  Mua hạt giống 93.000                     
76  Mua đâu xanh, dây nilon 110.000                   
77  Mua 1 chai nước thông cống 28.000                     
78  Cho tiền học sinh Phúc , Huy hớt tóc 50.000                     
79  Mua kẽm 74.000                     
80  Mua 2 cuộn dây nilon đen 26.000                     
81  Mua 1 lốc nước ngọt 90.000                     
82 17/10/2016 Tiền chợ 623.000                   
83  Đóng tiền điện thoại tháng 9 850.000                   
84  Mua 10 cuốn phiếu thu 100.000                   
85  Gởi thư cho công ty Pepsico 13.000                     
86  Mua 2 đồng hồ báo thức 330.000                   
87  Mua 1 ruột xe đạp 20.000                     
88  Mua đồng phục thể dục cho học sinh Hạ 90.000                     



89 18/10/2016 Tiền chợ 694.000                   
90  Đóng tiền bảo hiểm y tế cho học sinh Thảo 476.000                   
91  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000                   
92  Cho tiền học sinh nữ và thiếu nhi ăn bánh 200.000                   
93  Đổ xăng xe máy 40.000                     
94 19/10/2016 Tiền chợ 628.000                   
95 20/10/2016 Tiền chợ 740.000                   
96  Mua lưới làm nhà trồng rau mầm, hạt giống, bình tưới rau mầm 320.000                   
97  Gởi thư cho Hội Bảo Trợ 13.000                     
98  Mua 3 cái rổ vuông trồng giá 37.000                     
99  Cho tiền học sinh ủng hộ bạn khó khăn trong trường THCS Lê Quý Đôn 80.000                     

100  Đóng tiền điện tháng 9 3.827.000                
101 21/10/2016 Tiền chợ 1.773.000                
102  Mua 3 cuốn sách tiếng anh cho học sinh Phúc, Quỳnh, Thắng 174.000                   
103  Đổ xăng xe máy 40.000                     
104 22/10/2016 Tiền chợ 55.000                     
105 23/10/2016 Tiền chợ 85.000                     
106  Mua 1 ruột xe đạp 20.000                     
107  Mua 1 bao vỏ đậu 60.000                     
108  Mua hạt giống 75.000                     
109  Tiền nhà và tiền ăn sinh viên Mỹ Linh 1.000.000                
110  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000                   
111  Mua 2 cái chảo 334.000                   
112 24/10/2016 Tiền chợ 956.000                   
113  Mua 5 cái tắc kê 15.000                     
114  Mua 2 bóng đèn 210.000                   
115  Mua 1 bóng đèn 1,2m 15.000                     
116  Tiền xe vận chuyển hải sản 50.000                     
117 25/10/2016 Tiền chợ 295.000                   
118  Mua 1 bóng đèn 105.000                   
119  Mua 1 đuôi đèn 5.000                       
120  Đóng tiền Internet tháng 9 629.000                   
121  Mua ruột xe 60.000                     
122 26/10/2016 Tiền chợ 350.000                   
123  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000                   
124  Tiền xe cho học sinh Sỹ về quê 300.000                   
125  Tiền xe cho học sinh Nga về quê 300.000                   
126  Tiền xe cho học sinh Hiệp về nhà 10.000                     
127  Đổ xăng xe máy 40.000                     
128 27/10/2016 Tiền chợ 635.000                   
129  Mua 1 mỏ hàn 110.000                   
130  Mua 5 kg bột trét tường 30.000                     
131  Mua 1 lưỡi cắt 50.000                     
132  Mua 1 dây sên xe đạp 45.000                     
133  Sửa máy tính 400.000                   
134  Tiền xe gởi hồ sơ cho học sinh Trường 50.000                     
135  Mua dây điện 150.000                   
136  Đóng tiền tài liệu cho học sinh Phúc 35.000                     
137  Đóng tiền tài liệu cho học sinh Thắng 35.000                     
138  Đóng tiền tài liệu cho học sinh Vũ 30.000                     
139  Đóng tiền tài liệu cho học sinh Quỳnh 20.000                     
140  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý SMS 22.000                     
141 28/10/2016 Tiền chợ 599.000                   
142  Mua 6,5m lưới che rau mầm 160.000                   
143  Mua 3 bịch khăn giấy 30.000                     
144  Sửa máy bơm 450.000                   
145  Mua 30 đôi đũa 75.000                     
146 29/10/2016 Tiền chợ 387.000                   
147 30/10/2016 Tiền chợ 461.000                   
148  Mua 1 lốc nước ngọt 90.000                     
149  Đổ xăng xe máy 40.000                     
150 31/10/2016 Tiền chợ 227.000                   



151  Lương Thầy Minh 10.000.000              
152  Lương Thầy Kỳ 6.000.000                
153  Lương Thầy Thuận 3.200.000                
154  Lương Cô Thơ 3.200.000                
155  Lương Cô Loan 4.000.000                

 Tổng chi trong kỳ 152.979.900            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.775.834.366         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.775.834.366         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 04/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 12 kg trái cây -                           
2 06/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                           
3 07/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây -                           
4  Gia đình em Trí ở Quảng Ngãi cho 5 kg cá biển, 5 lít nước mắm, 1 số bánh ngọt -                           
5 09/10/2016 Các Cô chú ở Mỹ Phước II cho 70 ly súp cua -                           
6 10/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây -                           
7 16/10/2016 Các Cô chú ở Mỹ Phước II cho 300 ly súp cua -                           
8 18/10/2016 Cô Út ở Thủ Đức cho 5 thùng sữa tươi ( 48 bịch/thùng), 5 thùng mì ăn liền -                           
9  (100 gói/ thùng), 3 thùng dầu ăn ( 10 lít /thùng), 8 kg nước tẩy nhà vệ sinh, 5 chai -                           

10  nước tẩy bồn vệ sinh ( 600ml/chai), 6 kg hạt nêm, 20 kg đường, 5 cây lau nhà -                           
11  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                           
12 23/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 7 kg trái cây -                           
13 24/10/2016 Gia đình Em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 30 kg hải sản -                           
14 26/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                           
15 28/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 12 kg trái cây -                           
16 30/10/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 30 kg trái cây -                           
17 31/10/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                           
18  Chú Tài - Cô Vân cho 28 cái tô sứ -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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